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QƯ YẺT Đ |N H
v ề  việc giao kc hoạch đầu  tư  vốn ngân sách nhà nước nam  2021

TH Ủ  TƯ Ớ N G  C IIÍN II PHÙ

Cản cử Luật Tò chức Chinh phù ngày ỉ  9 thảng 6 nồm 2015;

Cân cử Luật Dầu tư công ngày 13 í háng 06 năm 2019:
Cân cử các Nghị quyểt cùa Quốc hội khoả XIV sô: Ì28/2020/QHI4 ngày 

12 thảng II nám 2020 về dự toán ngàn sách nhà nước năm 2021 và 
Ì29/2020/QH14 ngày 13 tháng I ỉ  năm 2020 về phân bo ngân sách trung ươỉig 
năm 2021;

Xét itề nghị cùa Rộ tnrờììg Hộ Kè hoạch và Đầu tư tại Tờ trình sổ 
807/TTr-BKHDT ngày /5 ihánị* ỉ 2 năm 2020 về việc giao ke hoạch dầu tư von 
ngân sách nhà nước năm 2021.

Q U Y ẾT ĐỊNH:

Điều I. Giao kc hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nưức năm 2021 cho các 
bộ. cơ quan trung ưưng và ủ y  ban nhân dân các tinh, thành phố trực thuộc 
trung ương tại các Phụ lục kèm theo.

Diều 2. Căn cứ  kổ hoạch đẩu tư vổn ngân sách nhà nước năm 2021 được 
giao tại Điều 1 Quyết dịnlì này, Thủ trường các bộ, cơ  quan trung ương) Chủ 
tịch ủ y  han nhân dân các tinh, thành pho trục thuộc trung ương:

1. Phân bổ kỏ hoạch dầu tư vốn ngàn sách nhã nước năm 2021 dúng quy 
định, liiộu quả, dây nhanh tốc dộ giãi ngân; bảo dâm việc phân bổ vốn ngân 
sách nhà nước năm 2021 tuân thú đicu kiện, ihù tục, thứ tự ưu tiên bố trí vổn 
quy định tại: Luật Dầu tư công sổ 39/2019/ỌI ỉ 14, Nghị quyết sổ 
128/2020/QH14 ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về dự toán ngân 
sách nhà nước năm 2021, Nghị quyết sổ 129/2020/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 
2020 của Quốc hội về phân hổ ngân sách trung ương năm 2021, Nghị quyết sổ 
973/2020/ƯBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 cùa ủ ỵ  ban Thường vụ 
Quôc hội về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư cônu 
nguỏn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 vả Quyết định số



26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chinh phủ; thẹo 
tòne mức dâu tư vả cơ cấu nguồn vòn cùa dự án dà được càp có thâm quyên 
phê duyệt và thứ tự ưu tiên như sau:

a) Thanh toán nợ dọng xây dựng cơ bản;

b) Thu hồi vốn ứng trước;

c) Dự án cấp bách, klìÁc phục hậu quả thicn tai, dịch bệnh;

d) Dự án đà hoàn thành và bàn giao dưa vảo sử dụng nhimg chua bố ưi chì vồn;

đ) Vồn đối ứng cho dự ân sử  dụng von ODA và von vay ưu ílâi của các 
nhã tài trự nước ngoài;

e) Dự án đã có trong danh mục kế hoạch dầu tư công trung hạn giai đoạn 
2016 - 2020 và đà dược bố tri vốn hằng năm, cần tiếp lục thực hiện, chuyển 
tièp sang giai đoạn 2 0 2 1 - 2025, Irong itó tập trung vốn cho các dự án có khả 
nảng hoãn thành;

g) Nhiệm vụ chuần bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch dà dũ thú tục theo quy 
định tinh đến ngày 3 1 thảng 12 nảm 2020;

h) Sau khi dà dâm bão điều kiện thử tự ưu tiên nêu trên, trong phạm vi 
tỏng mức vốn đau tư năm 2021 dà dược Quốc hội quyết định, các bộ, cơ quan 
trung ương vả dịa phương được phép bổ tri vốn cho các dự  án thì được giao kế 
hoạch đâu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nhưng chưa được hố tri vốn 
hang năm dủ điều kiện, dù thủ tục đầu tư tiến ngày 31 tháng 12 năm 2020.

i) Đối với những nhiệm vụ, dự án chira dû thủ tục (lầu tư tinh đốn ngày 
31 thảng 12 năm 2020 cần tiêp tục hoàn thiện, phân bổ sau khi Quốc hội khóa 
XV quyêt dịnh Kế hoạch dầu lư công trung hiju giai đoụn.2021 - 2025.

2. Cho phép bố trí vốn ngân sách trung Ương năm 2021 cho các dự án 
đang thực lìiện thuộc kể hoạch dầu tư công trunu hạn giai đoạn 2016 - 2020, 
chuyên tiêp sang giai đoạn 2021 - 2025 dă hô tri vốn quá thời gian quy dịnh tại 
Diêu 52 I.uật Dâu tư  công và hoàn thành trong năm 2021. Trường hợp còn lại, 
các bộ, cơ quan irung Ương và địa phương tông hợp, háo cáo Thú tướng Chinh 
phú xem xét quyẻt định từng dự án sử dụng vổn ngân sách trung ưưng.

Diều 3. rổ  chức triền khai thực hiện kế hoạch đầu tư von ngân sách nhà 
nước năm 2021

I . Bộ Ke hoạch vả Dầu tư:

a) Ị Iướng dần các bộ, cơ quan trung ương và ủ y  ban nhản dàn các linh, 
thành phò trực thuộc trung ương triển khai thực hiện ke hoạch đẩu tư vốn Iigản 
sách nhà nước năm 2021 theo quy định của Luật Dầu tư công, các Nghị quyết 
của Quôc hội và các vần bản hưởng dẫn.
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b) Thực hiện rà soát báo cảo phân bô kê hoạch đâu tư vòn ngân sách nhả 
nirớc năm 2021 của bộ, cơ  quan tning trinig vả địa phương. Trường hợp phát 
hiện việc phân hổ không dúng tổng mức vả chi tiết theo lừng lĩnh vực, nhiệm 
vụ cùa ke hoạch đẩu tư von ngân sách nhả nước dà dược giao; không bão đâm 
các yêu cầu theo quy dịnh của pháp luật đầu tư công, cỏ ý kiên băng văn bản 
cho bộ, cơ  quan trung ương và địa phương chậm nhất sau 15 ngày ke từ ngày 
nhộn được báo cáo phân bổ của bộ. cơ  quan trung ương và dịa phương, dong 
gửi Bộ Tài chính, Kho hạc Nhà nước dỏ kiểm soát chi theo quy định tại khoản 
2 Điều 44 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 nám 2020 của Chinh 
phủ về quy định chi liât lili hành một số diều của Luật Đầu tư công.

c) Chủ tri. phổi hợp vởi Bộ Tài chỉnh và các cơ  quan liên quan theo dồi 
tình hình thực hiện kế hoạch dầu tư vốn ngàn sách nhả nước năm 2021; định kỳ 
hẩng quý báo cáo Thủ tướng Chinh phũ tinh hỉnh thực hiện kể hoạch vốn đầu 
tư nguồn ngàn sách nhà nước năm 2021.

d) Chủ tri tỏng hựp phương ản phân bỏ vỏn chương trinh mục tiêu quỏc 
gia năm 2021, trong dó tông hợp, rà soát nhu cầu đau tư cảc dự ản dở dam* 
thuộc các chương trinh mục tiêu quốc gia giai doạn 2016 - 2020 can tiếp tục 
trịên khai trong năm 2021 (neu có), bảo cáo Thủ tướng Chính phù, Chính phú 
đê trinlì Quốc hội phân bổ dự toán ngân sách trung ưimg năm 2021 cho các bộ, 
cơ quan trung ương và dịa phương.

đ) Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chinh phủ. các cơ  quan thanh tra, 
kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính chính xác cùa các nội dung, sổ 
liệu báo cáo, mửc vôn giao cho từng bộ, c a  quan tning ương và địa plurơng, 
bão đàm đúng quy định của pháp luật.

2. Bộ Tải chỉnh:

a) I ỉướng dàn và trình cấp có thầm quyền bồ sung kinh phi phát sinh 
thêm (nêu có) do chênh lệch lỷ giá thực tè vứi tỷ giá tính dự toán ngân sách nhà 
nước năm 2021 của các dự án mua mới, xây dựng vả cải tụo trụ sà  làm việc, cải 
tạo, nàng câp nhà ở, mua sẳm trang thiết bị cùa các cơ  quan dại diện Việt Nam 
ờ nước ngoài, các khơàn thanh toán nợ nước ngoài cùa các dự án dầu tư theo 
quy định.

b) Kiêm soát và giái ngàn vốn cho các ngân hàng thực hiện cấp bù lãi 
suât và phí quản lý tin dụng đâu tư phát triển và tín dụng chinh sách xã hội, vốn 
điều lệ, cho vay chưcmg trình hỏ trợ nhà ở  xă hội theo quy định tại Nghị dịnh sổ 
100/2015/NĐ-CP ngày 20 iháng 10 năm 2015 của Chính phũ theo đúng nguyên 
tãc, tièu chi và quy định của pháp luật, dâm hào hiệu quà thực hiện.

c) Định kỵ hằng tháng, hàng quý báo cáo Thù tướng Chính phù tình hình 
giải ngân vốn đầu tư nguồn ngàn sách nhà nước năm 2021, đồng gửi Bộ Kế 
hoạch và Dầu tư.
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3. Đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia, giao các bộ, cơ  quan 
irung ương theo chửc năng, nhiệm vụ khan trương thực hiện:

a) Bộ Nòng nghiệp và Phát triền nông, thôn, Bộ Lao động - Thương binh 
vã Xâ hội chú tri, phổi hợp với Uy han Dân tộc và các bộ, cơ quan trung ương 
và địa phương cỏ licn quan:

- Rà soát danh mục dự án thuộc 02 Chương trình mục tiêu quôc gia dược 
phân công phụ trách, dề xuất bố tri vổn ngân sách trung ưưng năm 2021 cho 
các dự án dờ dans thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia dã được Quôc hội phê 
duyệt chú trương dầu tư tụi Nghị quyết sổ 100/2015/Qi 113 vả rh ủ  tướng Chinh 
phù phê duyệt quyết định đầu tư lừng Chương trinh, dâm bảo hoàn thành dự án 
đúng tiến dộ, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31 tháng 01 năm 2021 
phương án phân bổ cho từng bộ. cơ quan trung ương vả dịa phương đê tông 
hợp chung báo cảo eap cỏ tham quyển.

- Tông hợp mức vốn bổ trí cho các dự  án này trong tỏng sò vỏn dự kiên 
bổ tri cho 02 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 dẻ trinh 
Quổc hội quyết định.

- Khàn trương hoàn thiện hổ sơ các chương trinh mục tiêu quốc gia giai 
đoạn 2021 - 2025 bảo cáo Thủ lưóng Chinh phũ, Chinh phú trinh Quốc hội phè 
duyệt chủ trương đầu tư: chú dộng lập, hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi 
và dự thào Quyết định ban hành nguyên tắc, tiêu chi, định mức phân bổ nguồn 
vỏn ngàn sách trung ương hỗ trự thực hiện từng chương trinh mục tiêu quốc 
gia. trình Thủ tướng Chinh phũ sau khi Quốc hội thòng qua chú Lrương dầu tư 
từng chương trình.

b) Uy ban Dân tộc chú tri, phối hợp với các bộ, cơ quan trung ưtyng và địa 
phương liên quan khẩn trưưng hoàn thiện Báo cáo nghiên cửu khả thi chương 
trinh vả dự ihão Quyết định ban hành nguyên tấc. tiêu chi, định mức phân bổ vổn 
dâu tư nguôn ngàn sách trung ương hổ trợ thực hiện Chưcmg trinh mục tiêu quốc 
gia phát triển kinh té - xà hội vùng dồng bào dân tộc thiẻu số vồ miền núi giai 
đoạn 2021 - 2030, trinh Thủ tưởng Chính phú xem xét, quyết định.

c) Các bộ, cơ quan trung ương chủ chương trình chủ tri xây dựng phương 
án phân bô kê hoạch dâu tư vốn ngân sách trung ircmg nãm 2021 cho các bộ, cơ 
quan trung ương, địa phương thực hiện cồc chương trinh ngay sau khi dược cơ 
quan có thâm quyền phê duyệt quyết định đâu tư chương trinh theo dúng quy 
định, gửi Bộ Kê hoạch và Đàu tư, Bộ Tải chinh tổng hợp báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ, Chính phú đè trình Quổc hội phân bổ dự toán ngân sách trung ương 
năm 2021 cho các bộ, cơ  quan tning ương và dịa phương.

4. Các bộ, cơ quan trung ương và ử y  ban nhân dân các tinh, thành phố 
trực thuộc trung ương:

a) Phân bổ chi tiểt mức vốn kế hoạch dầu tư vốn ngân sách trung ương
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năm 2021, danh mục và mức vốn bố trí của từng dự án cho các cơ quan, đơn vị 
trực thuộc vồ ủ y  ban nhân dân cấp dưới trước ngày 31 tháng 12 năm 2020; 
báo cáo Bộ Kể hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính kết quả phân bổ chi tiết kể hoạch 
trước ngày 10 tháng 01 năm 2021 theo quy định tại khoản 1 Điều 44 Nghị định 
sổ 40/2020/ND-CP ngày 06 thảng 4 năm 2020 của Chính phủ vê quy định chi 
tiết thi hành một sổ điều của Luật Dầu tư công.

b) Chi dạo các dơn vị trực thuộc khần trương hoàn thiện thủ tục dâu tư 
trước ngây 31 tháng 5 năm 2021 dối với các chương trình, dự án khời công mới 
(bao gồm cả các dự án irọng điểm, kẻt nối. cỏ tác dộng liên vùng, cỏ ý nghĩa 
thúc dây phát triển kinh tê - xà hội nhanh, bên vừng) và các nhiệm vụ chuẩn bị 
đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch chưa hoàn thiện thủ tục đâu lư trước ngày 31 tháng 
12 năm 2020, gửi Bộ Kc hoụch vả Dầu tư dỏ tống hợp vào kể hoạch dầu tư 
công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giại đọạn 2021 - 2025, báo cáo cấp cỏ 
thẳm quyền theo quy dịnlì, bão đảm có thể triền khai dược ngay sau khi được 
cẩp có thẳm quyền phân bồ, giao kẻ hoạch.

c) ủ y  ban nhân dân các linh, thành phổ trực thuộc trung Ương báo cáo 
I lội dồng nhân dân cùng cấp phần bổ và giao kể hoạch đầu tư vốn cân dối ngân 
sách dịa phương năm 2021 theo quy định.

d) Trong quá trình triển khai kể hoạch, trường hợp trong năm phát sinh 
khoăn vay mới, hoặc cỏ nhu cẩu giải ngân vượt kế hoạch đau tư vốn nước 
ngoải ilâ dược giao, cảc hộ, cơ quan trung ương vả dja phương báo cáo Bộ Ke 
hoạch và Đầu tư đẻ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chinh phú. Chinh phũ trinh 
ủ y  ban Thường vụ Ọtiổc hội xem xét, quyết dịnh.

il) Chủ dộng rà soát, căt giâm ké hoạch vốn (lối với các dự án triển khai 
chậm, bồ sung vốn cho các dự án cỏ khối lượng hoàn thành cao, bảo đảm giải 
ngàn hct kể hoạch vốn đirợc giao và theo đúng quy định, gửi Bộ Ke hoạch và 
Dầu tư, Bộ Tài chính ngay khi có Quyết đjnh diều chinh vốn giửa các dự án đề 
tòng hợp theo dõi. kiổm soát việc giải ngân, rập  trung dẩy nhanh tiến dộ, hoàn 
thành dự án quan trọng quốc gia, dự án cấp thiết đang dầu tư dở dang.

c) Chịu trách nhiệm toàn diện về tiến dộ giãi ngán kể hoạch đầu tư nguồn 
ngân sách nhà nước năm 2021 theo quy định của Luật Đầu tư còng và Nghị 
định sô 40/2020/ND-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 cùa Chinh phù. Định kỳ 
hàng tháng, quý vả cả năm báo cáo tình hình thực hiện và giãi ngàn ké hoạch 
đâu tư von ngân sách nlìà nước năm 2021 về Bộ Kc hoạch và Dầu tư. Bộ Tài 
chính theo quy định.

g) Chịu trách nhiệm toàn diện trước Thù tưởng Chinh phủ, cơ quan thanh 
tra, kiềm toán, cợ  quan liên quan khác về tinh chính xác của thông tin số liệu 
của dự án. mức vòn phân bồ cho từng dự án ihco quy định của pháp luật.

Diều 4. Quyểt định này cỏ hiệu lực thi hành kề từ ngày ký.
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Điều 5. Bộ trưởng, Thù trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 
thuộc Chinh phũ. cơ quan khác ở  tnm g Ương, Chủ tịch ủ y  han nháo dàn các 
tinh, thành phổ trực thuộc trung ương, Chủ tịch Mội dồng thành viên, rồng 
giám đốc Tập đoàn Diện lực Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sử 
dụng ngân sách nhà nước chịu trách nhiệm thi hãnh Quyết định này./.

Nơi nhộn:
- Ban BỈ thư  Trung ương Dáng;
- Thủ tưứng, cóc Phó T hù iiriViig Chính phù;
- Các bộ. cơ  quan ngnng bụ, c ơ  qunn thuộc CP;
- HĐND, U BN D  các linh, thành phố trục thuộc TW ;
- Cảc Doãn dai bicu Q uốc hội của cnc tỉnh, 

thành phổ trực thuộc trung ương;
- Vân phòng Trung ương vả  các Ban của Đảng;
• Văn phòng Tồng Bi thư;
- V ln  phông Clnì tịch nước;
- Hội đòng Dãn tộc và các ủ y  ban của Q uốc hội;
- Vủn phòng Q uóc hội;
- Tỏa ản nhản dân  lối cao;
- Viện Kictn sá« nhân đản tối cao;
- Kicm toán Nhà nước;
-  U B G iám  sát tài chinh Q uốc gio;
- N gàn hàng Chinh sách Xẫ hội;
- Ngản háng Phải triển Việt Nam;
- U BTW  M ật trận T ỏ  quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ưưng của các doản tlic.
• C hủ tịch Hội đồng thành viên vả rống  giám đốc 
l ộp đoàn Điện lực Việt Nam;
• C ác  c ơ  q u an  (phụ  lục kcm  theo);
- VPCP: BTCN. cảc PCN. Trự ly TTg, 

cổc Vụ, C ục, cảo dơn  vị trục thuộc;
-Lưu: Văn thư, KTTH (3b). 2 8 3
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